
STT Họ và tên học sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ
Nơi sinh 

(Ghi tỉnh)
Mã định danh Họ tên cha Họ tên mẹ Địa chỉ 
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thoại
Ghi chú

1 Lê Hoàng Bảo Châu 27/10/2019 X TP HCM 080319005124 Lê Hoàng Giang Hồ Thị Cúc Phú Thạnh 0908679092

2 Nguyễn Hoài Phong 07/12/2019 Long An 080219006865 Nguyễn Hoài Thanh Phan Thị Cẩm Hương Phú Thạnh, Long Phụng 0972999722

3 Trần Phan Minh Nhật 28/04/2019 TP HCM 080219012234 Trần Nguyễn Duy KhanhPhan Thị Ngọc Huỳnh Phú Thạnh 0829993033

4 Tô Minh Quân 19/10/2019 TP HCM 080219005514 Tô Thanh Nhã Đặng Thị Cẩm Loan Tây Phú, Long Phụng 0909684125

5 Bùi Huỳnh Anh 22/12/2019 x TP HCM 080319006909 Bùi Tuấn Linh Huỳnh Thị Cẩm Tiên Phú Thạnh, Long Phụng 0784429988

6 Phạm Bùi Phúc Khải 15/06/2019 TP HCM 80219000739 Phạm Minh Tâm Bùi Thị Lan Thanh Phú Thạnh, Long Phụng 0784429988

7 Bùi Gia Khang 22/08/2019 Long An 080219002804 Bùi Minh Ngàn Trần Ngọc Yến Phương Phú Thạnh 0963724267

8 Bùi Nguyễn Ánh Dương 22/12/2019 X TP HCM 080319007022 Bùi Minh Dẫm Nguyễn Thị Ánh Hồng Phú Thạnh 0967787812

9 Huỳnh Thiên Ân 12/9/2019 TP HCM 080219003567 Huỳnh Huy Hùng Nguyễn Thị Thúy Hằng Phú Thạnh, Long Phụng 0909246527

10 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 22/11/2019 x TP HCM 080319005914 Nguyễn Hoàng Minh Đặng Thị Diễm Trang Phú Thạnh, Long Phụng 0937670199

11 Huỳnh Gia Hân 29/09/2019 X TP HCM 080319004723 Huỳnh Thị Bích Thủy Phú Thạnh 0789907776

12 Huỳnh Bảo Khánh 13/12/2019 TP HCM 080219007441 Huỳnh Trung Tính Bùi Thị Kim Yến Phú Thạnh 0838400171

13 Bùi Nguyễn Hoàng Kim Ngân 04/07/2019 x TP HCM 080319001276 Bùi Minh Tiến Nguyễn Thanh Báu Phú Thạnh, Long Phụng 0933104047

14 Trương Gia Bảo 31/10/2019 TP HCM 079219037688 Trương Văn Dũng Ngô Thị Thanh Trúc Tây Phú, Long Phụng 0775649517

15 Lương Đức Duy 19/03/2019 TP HCM 080219011437 Lương Văn Bé Nhỏ Nguyễn Thị Bích Thủy Tây Phú, Long Phụng 0937545636

16 Phùng Ngọc Gia Hân 19/08/2019 X TP HCM 080319002913 Phùng Tuấn Phúc Nguyễn Ngọc Lan Hương Tây Phú 0384810935

17 Dương Minh Hào 26/07/2019 TP HCM 080219002427 Dương Minh Duy Nguyễn Thị Bé Bình Tây Phú, Long Phụng 0937838136 0794785590

18 Bùi Thanh Nhàn 20/12/2019 X TP HCM 080319006975 Bùi Thanh Nhựt Quân Trần Thị Thanh Bon Tây Phú 0964893071

19 Bùi Thanh Nhi 20/12/2019 X TP HCM 080319006976 Bùi Thanh Nhựt Quân Trần Thị Thanh Bon Tây Phú 0964893071

20 Nguyễn Hoàng Trí 20/06/2019 TP HCM 080219000912 Nguyễn Văn Huệ Trần Thị Loan tạm trú Tây Phú 0896401117
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21 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 18/10/2019 TP HCM 080219004719 Nguyễn Huỳnh Lân Nguyễn Thanh Thúy Chánh Nhứt 0938682128

22 Lê Tuấn Kiệt 29/09/2019 TP HCM 080219008447 Lê La Quây Nguyễn Thị Hồng Thủy Chánh Nhứt, Long Phụng 0384475654

23 Lê Nguyễn Hải Phượng 06/05/2019 X Long An 8084687109 Lê Hải Đăng Nguyễn Thị Kim Thuy Chánh Nhứt 0933539282 Bổ sung MĐD

24 Lê Duy Quang 17/01/2019 TP HCM 080219013236 Lê Đăng Khoa Lê Thị Hồng Trinh Chánh Nhứt, Long Phụng 0949099188

25 Trần Minh Hoàng 26/10/2019 TP HCM 80219005009 Trần Ngọc Hải Nguyễn Thị Ngọc Điều Chánh Nhì, Long Phụng 0937236225

26 Huỳnh Minh Khang 03/01/2019                                                                  8079057020 Huỳnh Minh Luân Nguyễn Thị Mỹ Xuân Phú Thạnh, Long Phụng 0357125003

27 Võ Đức Thịnh 09/10/2018 TP HCM 80218003922 Võ Thanh Hậu Phạm Thị Yến Nhi Tây Phú, LP 0931264685 Lưu ban

28 Võ Lê Phú 03/04/2019 Long An 080219012399 Võ Phan Trí Lê Ngọc Bích Chánh Nhì 0903058753

29 Nguyễn Ân Điển 18/12/2019 TP HCM 080219007631 Nguyễn Văn Tý Huỳnh Thị Thanh Thủy Tây Phú 0901492153
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1 Phan Đặng Nhã Ca 21/03/2019 X TP HCM 080319009854 Phan Long Hồ Đặng Thị Kiều Chinh Tây Phú 0902314990

2 Phan Đặng Trung Tín 09/09/2019 TP HCM 080219005008 Phan Thanh Long Đặng Thị Kiều Trinh Tây Phú 0786213130

3 Nguyễn Minh Bảo Ngọc 04/11/2019 x TP HCM 079319034467 Nguyễn Hữu Quang Bùi Thị Tuyết Nhung tạm trú Chánh Nhứt 0939737994

4 Võ Thị Kim Vy 05/05/2019 x TP HCM 080319011047 Võ Văn Hai Lê Thị Hồng Phúc Tây Phú, Long Phụng 0357886809

5 Phạm Minh Đăng 04/02/2019 TP HCM 080219010990 Phạm Văn Thắm Lê Thị Hồng Xuyến Tây Phú 0933176955

6 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/08/2019 X Long An 080319003329 Nguyễn Văn Hậu Lê Thị Hồng Cúc Phú Thạnh 0902692910

7 Bùi Quỳnh Nhi 18/12/2019 x TP HCM 8068395372 Bùi Công Danh Hồ Đỗ Thị Cẩm Duyên Phú Thạnh, Long Phụng 0357125003

8 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 04/09/2019 X TP HCM 080319002942 Nguyễn Thanh Đạt Đào Thị Nhí Phú Thạnh 0908537330

9 Đặng Nguyễn Hồng Uyên 19/07/2019 x TP HCM 080319001812 Đặng Hữu Phương Nguyễn Thị Hồng Gái Phú Thạnh, Long Phụng 0938343530

10 Huỳnh Minh Khang 03/01/2019 TP HCM 080219011657 Huỳnh Minh Luân Nguyễn Thị Mỹ Xuân Phú Thạnh, Long Phụng 0357125003

11 Bùi Ngọc Kim Anh 12/02/2019 X Long An 080319012317 Bùi Văn Nhựt Trần Thị Mộng Trinh Phú Thạnh 0398567265

12 Phan Nguyễn Hải Đăng 05/03/2019 TP HCM 080219013809 Phan Công Thoại Nguyễn Thị Kim Luôn Phú Thạnh 0971882156

13 Nguyễn Đặng Bảo Hân 20/07/2019 X TP HCM 080319002167 Nguyễn Hoàng Tú Đặng Thị Bé Đào Phú Thạnh, Long Phụng 0767803660

14 Phan Nhật Phú 07/06/2019 TP HCM 080219000399 Phan Nhật Tân Bùi Thị Hồng Hạnh Phú Thạnh 0794730769

15 Trần Khải Ân 15/10/2019 TP HCM 080219005337 Trần Thanh Huy Nguyễn Thị Luông TT, Phú Thạnh 0908025420

16 Bùi Thái Dương 19/04/2019 Long An 080219011162 Bùi Thanh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Lụa Phú Thạnh 0933898698

17 Nguyễn Trương Nhật Duy 10/07/2019 TP HCM 080219001872 Nguyễn Thanh Tuấn Trương Thị Thảo Sương Phú Thạnh 0971573090

18 Hứa Hoàng Bảo Phát 08/12/2019 TP HCM 080219006740 Hứa Tấn Lực Lê Thị Thùy Dương Tây Phú 0901202370

19 Võ Hoài Phước Thiện 18/05/2019 TP HCM 080219009680 Võ Thanh Sang Nguyễn Thị Diễm Kiều Tây Phú, Long Phụng 0392674358

20 Nguyễn Minh Thiện 14/11/2019 TP HCM 080219005796 Nguyễn Minh Tâm Hứa Thị Cẩm Thúy Tây Phú 0917333160

21 Võ Phạm Nhật Vy 15/05/2019 X TP HCM 080319009929 Võ Chí Linh Phạm Thị Hồng Quyên Tây Phú 0903001745

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Một.2

NĂM HỌC 2025-2026



22 Trần Nguyễn Ngọc Châu 12/06/2019 X TP HCM 080319000580 Trần Quốc Huy Nguyễn Thị Ngọc Chánh Nhứt 0359594176

23 Phan Nghi Hân 13/02/2019 x TP HCM 08008600774 Phan Thanh Hải Nguyễn Thị Hồng Nghi Chánh Nhứt, Long Phụng0933636377

24 Đặng Minh Thành 14/10/2019 TP HCM 080219004708 Đặng Minh Đường Nguyễn Thị Kim Yến tạm trú Chánh Nhứt 0933961272

25 Phan Ngọc Thiên Phú 17/04/2019 TP HCM 079219014638 Phan Văn Quốc Huy Lê Thị Thu Nga tạm trú Chánh Nhứt 0766918671

26 Phạm Minh Hiển 13/06/2019 TP HCM 8084895730 Phạm Văn Hiền Dương Thị Mỹ Huyền Phú Thạnh, Long Phụng 0933654249

27 Trần Hoàng Khôi 05/07/2019 TP HCM 8079130740 Trần Minh Trí Đỗ Thị Mai Liên Phú Thạnh, Long Phụng 0938685206

28 Hứa Ngọc Nhi 16/10/2019 X Long An 8084684897 Hứa Minh Thương Nguyễn Thị Ý Thư Phú Thạnh 0968405660

29 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 28/02/2019 x TP HCM 8084676792 Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thị Thanh Diệu Tây Phú, Long Phụng 0937561378 R.Núi

30 Trần Quốc Đại 09/01/2019 TP HCM 080219005655 Tăng Thị Hồng Mai Trần Văn Quốc Tây Phú, Long Phụng 0933581466

31 Lý Nguyễn Bảo Ngọc 19/06/2019 x TP HCM 080319000739 Lý Hữu Cần Nguyễn Thị Tuyền Phú Thạnh, Long Phụng 0337444881

32 Trần Hải Đăng 30/05/2019 TP HCM 080219000334 Trần Văn Khẩn Trà Thị Kim Sang tạm trú Phú Thạnh 0768909646
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1 Nguyễn Tấn Huy
11/02/2019 Long An 080219006326

Nguyễn Tấn Hiệp Mai Thị Phĩ Phú Thạnh, Long Phụng 0793854720

2 Đặng Ngọc Anh Thư
12/11/2019

X
TP HCM 080319005913 Đặng Bé Thắng Đào Thị Ngọc Nga Phú Thạnh, Long Phụng 0937735971

3 Phan Ngọc Bảo Hân
06/05/2019

x
TP HCM 080319009565 Phan Văn Sáng Đặng Thị Phượng Phú Thạnh, Long Phụng 0355836719

4 Lê Kim Ngọc
27/06/2019

x
TP HCM 080319001028 Lê Thành Cang Phạm Ngọc Đào tạm trú Phú Thạnh 0339623466

5 Bùi Hoàng Thiên Phước
13/02/2019 TP HCM 080219009466 Bùi Dũng Phúc Nguyễn Thị Lận TT LP 09016666141

6 Lê Khôi Nguyên
21/10/2019 TP HCM 080219006472 Lê Minh Trường Phan Thị Mạnh Khương TT LP

7 Thạch Tuấn Anh
03/10/2019 Trà Vinh 084219000614 Thạch Thanh Xoan Thạch Thị Pô Sây Phú Thạnh, Long Phụng 0921719124

8 Bùi Thế Dân
28/08/2019 Long An 080219003113 Bùi Ngọc Ấn Võ Thị Bé Ba Phú Thạnh, Long Phụng 0792490324

9 Trần Linh Đan
09/12/2019

X
TP HCM 077319008736 Trần Văn Thiện Phan Thị Ngọc Hiền Phú Thạnh, Long Phụng 0901459120

10 Nguyễn Gia Khánh
24/09/2019 TP HCM 080219004015 Nguyễn Vũ Lâm Lê Thị Ngọc Quí Phú Thạnh, Long Phụng 0938659267

11 Nguyễn Anh Minh
23/06/2019 TP HCM 080219001047 Nguyễn Quốc Qui Nguyễn Thị Hồng Hoa Phú Thạnh, Long Phụng 0367008088

12 Nguyễn Hoàng Mỹ
17/03/2019

x
TP HCM 080319011455 Nguyễn Thành Trên Nguyễn Thị Kim Hoa Phú Thạnh, Long Phụng 0328301819

13 Bùi Thị Thanh Ngân
11/01/2019

X
Long An 080319009561 Bùi Tấn Vững Nguyễn Thị Bé Len Phú Thạnh 0377950815

14 Nguyễn Ngọc Yến Chi
08/05/2019

X
Long An 080319009940 Nguyễn Thanh Lưng Nguyễn Thị Hồng NhungTây Phú, Long Phụng 0937592774

15 Đặng Khả Hân
31/03/2019

x
TP HCM 080319010778 Đặng Hoàng Trí Nguyễn Thanh Hương Tây Phú, Long Phụng 0356155334

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Một.3
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16 Hồ Phan Anh Kiệt
17/05/2019 TP HCM 079219014938 Hồ Anh Hào Phan Thị Hồng Ảnh Tây Phú 0779717465

17 Nguyễn Thiên Lộc
05/01/2019 TP HCM 080219010869 Nguyễn Văn Trị Hứa Thị Cẩm Thảnh Tây Phú, Long Phụng 0902714822

18 Nguyễn Ngọc Bảo My
17/06/2019

x
TP HCM 080319000682 Nguyễn Tấn Hưng Trần Thị Ánh Tuyền Tây Phú, Long Phụng 0933293064

19 Hứa Nhựt Tân
25/09/2019 TP HCM 080219004008

Hứa Anh Thoại Phạm Thị Trang Tây Phú 0967042080

20 Hứa Ngọc Kim Thắm
06/10/2019

X
Long An 080319004197 Hứa Thanh Tiên Nguyễn Thị Kim Thùy Tây Phú, Long Phụng 0794247348

21 Bùi Phước Thịnh
01/02/2019 TP HCM 089219003220 Bùi Văn Hải Nguyễn Thị Mị Tây Phú 0327801472

22 Nguyễn Minh Khôi 25/11/2019 TP HCM 080219006549 Nguyễn Thái Tiên Lê Thị Kim Tiền TT T.Phú 0376552219

23 Trần Lê Khả Hân
04/09/2019

x
Long An 080319003270

Trần Văn Nin Lê Đặng Gia Như Chánh Nhứt, Long Phụng0937940975

24 Đặng Gia Huy
30/01/2019 TP HCM 8079127632 Đặng Văn Hiếu Võ Thị Hồng Nhung Chánh Nhứt 0788719980

25 Trần Tuấn Phú
31/10/2019 TP HCM 051219007788 Trần Văn Chung Phan Thị Dung Nhi tạm trú Chánh Nhứt 0394341828

26 Trần Tùng Ngọc Trâm
28/08/2019

X
TP HCM 080319002914 Trần Thanh Tùng Trần Thị Bích Ngọc Chánh Nhứt 0792608282

27 Lê Phấn An
14/03/2019 TP HCM 080219012924 Lê Phấn Bình Đặng Thị Thúy Vân Chánh Nhì 0906005913

28 Nguyễn Minh Hùng
18/07/2019 TP HCM 8084674687 Nguyễn Văn Thoại Nguyễn Thị Cẩm Hường Phú Thạnh, Long Phụng 0939737994

29 Nguyễn Tuấn Kiệt
09/12/2019 TP HCM 8079058993 Nguyễn Tuấn Linh Phan Thị Hồng Yến Phú Thạnh 0966447986

30 Lê Minh Anh
09/05/2019 TP HCM 8084617674 Lê Hoàng Hải Lê Thị Thanh Thùy Tây Phú, Long Phụng 0397458382

31 Trần Thiện Nhân
04/07/2019 TP HCM 8084685230 Trần Thanh Cẩn Nguyễn Thị Hoàng Oanh Chánh Nhứt 0978878210

32 Trần Thị Bảo Quyên
22/05/2019

X
TP HCM

Trần Thị Thúy Kiều Chánh Nhứt 0795050237

33 Nguyễn Gia Hân
21/06/2019

x
TP HCM 080319001328 Nguyễn Văn Tiềm Lê Thị Thanh Ngân Phú Thạnh, Long Phụng 0909274726



  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

STT Họ và tên Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ (ấp, xã) Số ĐT

1 Phạm Nguyễn Hải Đăng 10 06 2018 Phạm Võ Đông Nguyễn Thị Kim Hoa Phú Thạnh, LP 0973776922

2 Bùi Huỳnh Khánh Linh 23 10 2018 x Bùi Văn Tiến Huỳnh Thị Trúc Mai Phú Thạnh, LP 0902533522

3 Nguyễn Đặng Khánh Ngân 20 04 2018 x Nguyễn Thành Hùng Đặng Thị Ngọc Loan Phú Thạnh, LP 0902533522

4 Phạm Tấn Phát 18 08 2018 Phạm Tấn Phi Biện Thị Thu Mến Phú Thạnh, LP 0342072290

5 Đỗ Hoàng Lợi 02 05 2018 Đỗ Văn Phước Phan Thị Anh Thi Tây Phú, LP 0932249204

6 Huỳnh Ngọc Nhã Vy 31 01 2018 x Huỳnh Phan Sang Nguyễn Ngọc Lan Chánh Nhứt, LP 0399433573

7 Phan Thành Chí 31 05 2018 Phan Thành Phòng Trần Thị Thuý Vân Tây Phú, LP 0908550136

8 Nguyễn Hồng Phúc 06 08 2018 Nguyễn Quốc Hùng Đỗ Thị Thảo Phương Tây Phú, LP 0933508933

9 Phan Thanh Nhi 27 12 2018 x Phan Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thị Ngọc Thương Tây Phú, LP 0793881710

10 Phạm Ngọc Ánh Dương 06 10 2018 x Phạm Thạch Tâm Phạm Thị Ngọc Hạp Phú Thạnh, LP 0933619080

11 Bùi Nguyễn Phúc Hân 02 09 2018 x Bùi Quang Vinh Nguyễn Thị Bé Diễm Phú Thạnh, LP 0798501724

12 Trần Đặng Quỳnh Lam 14 6 2018 x Trần Huyền Phước Đặng Thị Cẩm Thuý Phú Thạnh, LP 0785020707

13 Phan Trúc Quỳnh 28 12 2018 x Phan Khắc Trung Phạm Thị Kim Nguyên Phú Thạnh, LP

14 Lê Huỳnh Trung Hiếu 04 10 2018 Lê Quốc Hưng Phạm Thuỳ Huyền Trang Chánh Nhứt, LP 0355064969

15 Phạm Ngọc Thanh Ngân 05 01 2018 x Phạm Thanh Tuấn Phạm Thương Chánh Nhứt, LP 0984847528

16 Nguyễn Thị Thùy Trang 09 08 2018 x Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Kim Tiến Chánh Nhì, LP 0765977088

17 Trương Minh Triết 5 7 2018 Nam Trương Minh Ngọc Văn Thị Kim Hạnh TT Phú Thạnh,LP

18 Bùi Gia Bảo 22 01 2018 Bùi Minh Ngàn Trần Ngọc Yến Phương Phú Thạnh, LP 0379738534

19 Huỳnh Gia Hưng 21 10 2018 Huỳnh Văn Phương Đặng Ngọc Hoàng Lanh Tây Phú, LP 0932624036

20 Phạm Thị Mẫn Nhi 26 04 2018 x Phạm Hữu Lợi Tây Phú, Long Phụng Tây Phú, LP 0937959230

21 Võ Duy Thái 09 11 2018 Võ Đức Duy Phan Thị Thanh Diệu Tây Phú, LP 0783356597

22 Hứa Duy An 19 01 2018 Hứa Tấn Đạt Trần Thị Hồng Đào Tây Phú, LP 0935746842

23 Lê Nguyễn Trọng Phát 18 09 2018 Lê Tấn Luật Chánh Nhì, LP

24 Lê Nguyễn Minh Thiện 15 09 2018 Nguyễn Phương Bình Lê Trần Lam Phương Chánh Nhứt, LP 0902522720

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Hai.1

NĂM HỌC 2025-2026

Ngày tháng
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25 Hồ Thiên Bảo 13 07 2018 Hồ Minh Triết Tây Phú, Long Phụng Tây Phú, LP 0933034241

26 Ngô Đặng Xuân Lam 14 4 2018 x Ngô Đức Thương Đặng Thị Huyền Trang Phú Thạnh, LP 0797955896

27 Lê Tấn Kiệt 22 02 2018 Lê Tấn Lộc Đỗ Thị Thu Hiệp Chánh Nhì, LP 0931825290

28 Trần Phương Bảo Phụng 26 03 2018 x Trần Dũng Tiến Trần Kim Lánh Phú Thạnh, LP 0931294398

29 Dương Quỳnh Như 08 11 2018 x Dương Thị Thu Thủy Chánh Nhì, LP 0372900629

30 Phan Ngọc Thiên Phúc 11 11 2018 x Phan Thanh Tâm Huỳnh Thị Thu Thảo TT Chánh Nhì, LP 0931289014

31 Trần Nguyễn Thảo Vy 06 12 2018 x Trần Văn An Nguyễn Thị Thu Thảo Chánh Nhì, LP

32 Nguyễn Lê Bảo Hy 24 07 2018 Nguyễn Lê Thanh Nhàn Phú Thạnh, LP

33 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 03 9 2018 x Huỳnh Văn Hiếu Nguyễn Thị Cẩm Loan Chánh Nhứt, LP 0933592907

34 Phạm Vân Anh 30 08 2018 x Phạm Phú Đăng Lê Thị Trúc Những Tây Phú, LP 0964368348

35 Trương Tấn Tài 22 09 2018 Trương Thị Hoa Chánh Nhì, LP 0938620363

36 Nguyễn Phúc Hưng 10 02 2018 Nguyễn Thanh Hồng Nguyễn Thị Hương Giang Tây Phú, LP

37 Phan Trần Quí Thanh 01 3 2018 Phan Phước Tài Trần Thị Thuý Phượng Phú Thạnh, LP

38 Trần Minh Hoàng Nam 16 6 2017 Trần Minh Cường Đỗ Thị Cẩm ấp Tây Phú, LP 0919662892

39 Đặng Lâm Mỹ Ngọc 5 7 2017 x Đặng Văn Thắm Lâm Thị Út Lớn ấp Chánh Nhì, LP 0784406265

40 Phan Hồng Duy Khánh 17 10 2018 Phan Hồng Phúc Phan Thị Diểm Hương Tây Phú, LP 0963930054

41 Nguyễn Trần Đăng Khoa 03 07 2018 Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Thị Chấm LP 0938980503

42 Nguyễn Hiếu Khang 08 01 2018 Nguyễn Minh Khánh Nguyễn Thị Tuyết Mai LP

Danh sách này có 41/19 học sinh



  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

STT Họ và tên Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ (ấp, xã) Số ĐT

1 Phạm Minh Khang 13 11 2018 Phạm Minh Tâm Võ Thị Ánh Tuyết Phú Thạnh, LP 0906310335

2 Nguyễn Ngọc Thảo Như 21 12 2018 x Nguyễn Văn Tăng Trần Thị Xuân Lan Tây Phú, LP 0908196955

3 Võ Phạm Quỳnh Nhi 03 11 2018 x Võ Vang Đông Phạm Thị Thu Quỳnh Chánh Nhứt, LP 0382407503

4 Nguyễn Trung Hiếu 7 3 2018 Nguyễn Trung Trục Nguyễn Thị Hồng Nguyên  (TT nhà c 2) 0785983239

5 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 2 8 2018 x Nguyễn Tấn Đạt Võ Thị Cẩm Quyên  (TT nhà c 2) 0937646137

6 Huỳnh Gia Bảo 26 2 2018 Huỳnh Văn Ngọc Dương Hồ Thị Yến Lanh  (TT nhà c 2) 0355272115

7 Đặng Ngọc Bích 16 1 2018 x Đặng Ngọc Linh Dương Mộng Hoa  (TT nhà c 2) 093374407

8 Nguyễn Ngọc Kiều Hân 29 03 2018 x Nguyễn Văn Nhiều Hứa Thị Kiều Diễm Tây Phú, LP 0937217959

9 Ngô Khánh Trâm 12 03 2018 x Ngô Hữu Nghĩa Huỳnh Thị Thanh Vân Tây Phú, LP 0938728917

10 Đỗ Thị Khánh An 27 02 2018 x Đỗ Hồng Tuyển Đặng Thị Kim Hồng Phú Thạnh, LP 0908578740

11 Nguyễn Khánh Duy 28 09 2018 Nguyễn Văn Lên Lê Thị Hồng Dung Phú Thạnh, LP 0937184934

12 Cao Lan Hương 07 09 2018 x Cao Quí Kiệt Nguyễn Thị Mộng Linh Phú Thạnh, LP 0909121654

13 Phan Nguyễn Kim Ngân 05 .03 2018 x Phan Thanh Được Nguyễn Thị Kiều Trang Phú Thạnh, LP

14 Đặng Ngọc Cẩm Tiên 09 5 2018 x Đặng Thanh Thiện Nguyễn Thuỳ Dung Phú Thạnh, LP 0937585717

15 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích 21 01 2018 x Trần Hoàng Quang Nguyễn Thị Hồng Mai Chánh Nhứt, LP 0931290383

16 Nguyễn Quan Yến Như 03 04 2018 x Nguyễn Tấn Hải Quan Thị Diệu Chánh Nhứt, LP 0388832890

17 Trần Hoàng Gia Huy 31 10 2018 Nguyễn Trọng Hiếu Trần Thị Kim Thoa Chánh Nhì, LP 0901562190

18 Trần Khải Minh 17 8 2018 Trần Thanh Huy Nguyễn Thị Luông Phú Thạnh, LP 0703871399

19 Khuất Minh Đăng 22 03 2018 Khuất Đình Việt Phan Thị Thanh Hương Chánh Nhứt, LP 0935551286

20 Lâm Hoàng Gia 03 04 2018 Lâm Quang Hoàng Quốc Việt Nguyễn Thị Linh Phương Tây Phú, LP 0794376799
21 Võ Ngọc Thiên Kim 30 11 2018 x Võ Tuấn Dương Phan Thị Ngọc Liểm Phú Thạnh, LP 0908336854

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Hai.2

Ngày tháng

năm sinh

GVCN: MAI THỊ HUYỀN TRANG_Phòng 1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026



22 Hồ Nguyễn Gia Huy 13 10 2018 Hồ Văn Hai Lê Thị Hoàng Oanh Phú Thạnh, LP 0938021431

23 Trần Duy Tường 02 08 2018 Trần Công Hậu Phan Thị Huỳnh Hương Phú Thạnh, LP 0901336144

24 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 29 05 2018 x Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Loan Tây Phú, LP 0982110127

25 Nguyễn Thị Tâm Như 3 11 2018 x Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyễn Thị Thuý Kiều Tây Phú, LP 0937995249

26 Trần Nguyễn Hồng Châu 23 01 2018 x Trần Quốc Huy Nguyễn Thị Ngọc Chánh Nhứt, LP 0399242895

27 Đặng Đình Phúc 4 12 2018 Đặng Thanh Phương Nguyễn Thị Trúc Giang TT. LP 0366764442

28 Nguyễn Bảo An Hạ 06 07 2018 x Nguyễn Thanh Tòng Hứa Thị Diễm Sương Tây Phú, LP 0786434621
29 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 31 10 2018 x Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thị Thu Thảo Phú Thạnh, LP 0792888539

30 Trần Phúc Lộc 10 04 2018 Trần Văn Hiển Nguyễn Thị Thu Hằng Phú Thạnh, LP 0937078273

31 Nguyễn Ngọc Như Ý 6 7 2018 x Nguyễn Văn Tư Lê Thị Mừng TT Tây Phú, LP 0971369467

32 Phan Thái Phong 21 11 2018 Phan Minh Tự Thái Thị Kim Ngân TT Phú Thạnh, LP 0778707875

33 Đặng Hoàng Phi 21 05 2018 Đặng Hoàng Mộng Trần Thị Trúc Linh Chánh Nhì, LP 0769689102

34 Nguyễn Hoàng Danh 7 8 2018 Nguyễn Hồng Hà Bùi Thị Hoàng Mỹ TT.Tây Phú, LP 0933570845

35 Võ Thị Diễm Thuỳ 4 9 2018 x Võ Thị Ngọc Tú TT. Tây Phú, LP 0702195352

36 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 31 01 2018 Nguyễn Tuấn Kiệt Phạm Hồng Thu Tây Phú, LP 0937810735

37 Nguyễn Lê Phương 13 11 2018 Nguyễn Minh Tân Lê Thị Bích Liên Tây Phú, LP 0785753575

38 Võ Nhật Trường 29 6 2018 Võ Công Trinh Phạm Thị Thuỳ Trang P.Thạnh, LP 0975632433

39 Trương Trọng Nghĩa 15 10 2018 Trương Tấn Lợi Trương Tấn Lợi Chánh Nhứt, LP 0969611912

40 Đặng Trần Thiên Ân 22 03 2018 Đặng Ngọc Tư Trần Thị Cúc Chánh Nhứt, LP

41 Bùi Ngọc Cát Tiên 20 03 2018 x Bùi Danh  Dự Phan Thị Ngọc Huyền Phú Thạnh, LP 0938533454

42 Đặng Hữu Vàng 2017 Đặng Thanh Giỏi Bùi Thị Trang Chánh Nhì, LP 0798600161

43 Võ Minh Ân 23 7 2018 Võ Văn Phong Cao Thị Hồng Nhung Tây Phú, Long Phụng 0898103648

44 Trần Minh Hưng 30 11 2017 Trần Hữu Dưng VõThị Bé Hiền Ấp Tây Phú 0707295034

Danh sách này có 44/21 học sinh



  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

STT Họ và tên Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ (ấp, xã) Số ĐT

1 Nguyễn Ngọc Gia Hân 15 6 2018 x Nguyễn Thị Thúy Hiền Phú Thạnh, LP 0938035709

2 Huỳnh Lê Thành Huy 13 11 2018 Huỳnh Thanh Đẹp Lê Thị Đoan Trang Phú Thạnh, LP 0932795161

3 Nguyễn Huỳnh Tú Kiên 15 9 2018 x Nguyễn Thanh Tâm Huỳnh Bích Chi Phú Thạnh, LP 0935526736

4 Nguyễn Tuấn Kiệt 16 11 2018 Nguyễn Văn Sáu Lê Thị Phướng Phú Thạnh, LP 0933473058

5 Nguyễn Quốc Phát 18 7 2018 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Thị Kim Cúc Phú Thạnh, LP 0937744537

6 Đinh Bảo Quốc 12 7 2018 Đinh Hữu Phúc Lê Thị Thanh Trúc Phú Thạnh, LP 0933473058

7 Nguyễn Minh Tân 18 9 2018 Nguyễn Văn Khành Lê Thị Thanh Kiều Phú Thạnh, LP 0797744636

8 Nguyễn Đặng Kim Yến 22 2 2018 x Nguyễn Thanh Tiến Đặng Thị Kim Quyên Phú Thạnh, LP 0909428251

9 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 8 2 2018 x Nguyễn Thanh Giàu Nguyễn Thị Kim Sương Phú Thạnh, LP 0936633837

10 Trương Thanh Hậu 3 3 2018 Trương Thanh Hiền Nguyễn Thị Hồng Sương Chậm nhớ 0349957063

11 Tô Hoàng Gia Bảo 15 4 2018 Tô Hoàng Quy Trần Thị Thu Năm TT b ngoại) 0906856640

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Hai.3

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026

Ngày tháng

năm sinh

GVCN: NGÔ QUANG MINH_Điểm P.Thạnh



12 Phan Nhựt Minh 22 6 2018 Phan Tấn Phát Trương Thị Trúc Mai Phú Thạnh, LP 0334170844

13 Lý Bảo Ngọc 26 5 2018 x Lý Thanh Lộc Nguyễn Thị Quỳnh Như Phú Thạnh, LP 0366503350

14 Lý Thanh Phước 13 5 2017 Lý Thanh Lộc Nguyễn Thị Quỳnh Như Phú Thạnh, LP 0366503350

15 Lâm Thiên Nhã 17 10 2018 x Lâm Minh Tuần Phạm Huỳnh Ngọc Phương TT.Phú Thạnh, LP 0933395092

16 Nguyễn Đăng Khôi 17 9 2018 Nguyễn Văn Mưa Nguyễn Thị Kim Phụng Phú Thạnh, LP 0908796358

17 Nguyễn Ngọc Thiên Nga 9 7 2018 x Nguyễn Văn Đeo Trần thị Hạnh Phú Thạnh, LP 0903139940

18 Huỳnh Thanh Sang 27 03 2018 Huỳnh Thanh Hùng Phú Thạnh, Long Phụng Phú Thạnh, LP 0937274326

19 Nguyễn Ngọc Gia Hân 11 7 2018 x Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Hồng Anh Phú Thạnh, LP 0707869539

20 Huỳnh Võ Hoài Ngọc 13 03 2018 x Huỳnh Văn Trung Võ Thị Bé Đèo Phú Thạnh, LP 0963341340

21 Trần Nguyễn Minh Phát 5 5 2018 Trần Bình Đại Nguyễn Thị Thu Hương Phú Thạnh, LP 0937874479

22 Nguyễn Trương Anh Đào 20 8 2018 x Nguyễn Quang Thắng Trương Thị Minh Thu Phú Thạnh, LP 093723376

23 Đinh Ngọc Thảo 10 12 2018 x Đinh Hữu Trí Trần Ngọc Đẹp Phú Thạnh, LP 0777873061

Danh sách này có 23/11 học sinh



       UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

GVCN: PHÙNG THỊ MAI TRINH_Phòng 6

1 Nguyễn Lê Huỳnh Anh 04/04/2017 Nữ Ba.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0359594176 Lê Văn Lên Lê Thị Hồng Dung

2 Lê Hoàng Trâm Anh 11/01/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Tây Phú, Lp 0909984289 Lê Ngọc Nhuận Nguyễn Thị Bạch Tuyết

3 Phan Gia Bảo 04/05/2017 Nam Ba.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0977994474 Phan Minh Quốc Ngô Thị Ngọc Nghi

4 Đặng Nguyễn Phúc Cường 07/04/2017 Nam Ba.1 TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP 0399539841 Đặng Thanh Sang Nguyễn Thị Phương Lan

5 Nguyễn Phạm Khánh Đăng 09/02/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Tây Phú, LP 0903924434 Ngyễn Khánh Dân Phạm Thị Lan Hương

6 Trương Vũ Ngọc Hân 29/11/2017 Nữ Ba.1 Long An ấp Chánh Nhì, LP 0936775287 Trương Công Định Vũ Thị Diện

7 Bùi Quang Huy 15/08/2017 Nam Ba.1 TPHCM ấp Phú Thạnh, LP 0938779605 Bùi Văn Quang Nguyễn Thị Liễu

8 Nguyễn Bùi Bảo Khang 22/06/2017 Nam Ba.1 TPHCM ấp Phú Thạnh, LP 0933305482 Nguyễn Trung Lực Bùi Thị Ánh Hồng

9 Đặng Dương Minh Khánh 07/12/2017 Nam Ba.1 TPHCM ấp Phú Thạnh, LP 0937066335 Đặng Việt Quốc Dương Thị Hồng Vân

10 Nguyễn Đăng Khôi 10/04/2017 Nam Ba.1 TPHCM ấp Chánh Nhứt, LP 0906707293 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Kim Nguyệt

11 Trần Ngọc Tường Lam 20/10/2017 Nữ Ba.1 TPHCM ấp Phú Thạnh, LP 0933004599 Trần Phan Hoài Vũ Phan Thị Ngọc Huyền

12 Lê Huỳnh Bảo Lâm 24/01/2017 Nam Ba.1 TPHCM ấp Tây Phú, LP 0937688639 Lê Bảo Vinh Tạ Lê Huỳnh Như

13 Lê Nguyễn Gia Lâm 08/10/2017 Nam Ba.1 TPHCM ấp Chánh Nhứt, LP 0979448976 Lê Anh Phong Nguyễn Thị Thu Sương

14 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 03/01/2017 Nữ Ba.1 TPHCM ấp Phú Thạnh, LP 0986906365 Nguyễn Tấn Hải Lê Thị Vui

15 Nguyễn Như Ý Ngọc 14/03/2017 Nữ Ba.1 Long An ấp Tân Quang 1, ĐT 0939785267 Nguyễn Hoàng Giang Trần Thị Lan

16 Lê Minh Quân 24/06/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Tây Phú, LP 0933085701 Lê Văn Hồng Sơn Trần Thị Thúy Kiều

17 Hứa Ngọc Kim Thanh 19/05/2017 Nữ Ba.1 Long An ấp Tây Phú, LP 0794247348 Hứa Thanh Tiên Nguyễn Thị Kim Thùy

18 Trần Ngọc Thiên Thanh 14/05/2017 Nữ Ba.1  TP HCM ấp Đông An, PVĐ 0938851733 Trần Trí Công Nguyễn Thị Ánh Ngọc

19 Lâm Phúc An Thiên 11/12/2017 Nam Ba.1  TP HCM ấp Tây Phú, LP 0938262409 Lâm Quang Toàn Ngô Thị Mỹ Hương

20 Nguyễn Đặng Khánh Thy 27/08/2017 Nữ Ba.1  TP HCM ấp Chánh Nhứt, LP 0987537020 Nguyễn Trần Hoàng Tấn Đặng Thị Ngọc Xuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Ba.1

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Lớp 

học
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay SĐT liên hệ Tên cha Tên mẹ



21 Võ Ngọc Thủy Tiên 25/04/2017 Nữ Ba.1 Long An ấp Chánh Nhứt, LP 0969995034 Võ Văn Sơn Phan Thị Thu Hương

22 Phan Nguyễn Huy Tiến 10/07/2017 Nam Ba.1  TP HCM TT ấp Chánh Nhứt, LP 0899141051 Phan Hoàng Mai Anh

23 Võ Hoài Hạ Trâm 24/07/2017 Nữ Ba.1  TP HCM ấp Tây Phú, LP 0909572891 Võ Minh Hoài Nguyễn Thị Diễm Thúy

24 Lê Thị Bảo Trân 17/08/2017 Nữ Ba.1 Long An ấp Chánh Nhứt, LP 0908866548 Lê Tấn Đức Nguyễn Thị Thu Nguyên

25 Lâm Gia Tuấn 08/12/2017 Nam Ba.1  TP HCM ấp Tây Phú, LP 0902428471 Lâm Minh Hậu Nguyễn Thị Vân

26 Nguyễn Bích Tuyền 18/10/2017 Nữ Ba.1 Long An ấp Vĩnh Thạnh, PVĐ 0901791460 Nguyễn Văn Phất Nguyễn Thị Lệ Hà

27 Tô Ngọc Kim Tuyền 03/01/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Chánh Nhứt, LP 0933128407 Tô Thành Long Lê Thị Tuyết Mai

28 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 14/12/2017 Nữ Ba.1 TP HCM 0899885476 Nguyễn Thanh Tâm Trần Thị Thu

29 Tô Đặng Tường Vy 02/01/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Tây Phú, LP 0909684125 Tô Thanh Nhã Đặng Thị Cẩm Loan

30 Nguyễn Ngọc Lan Anh 29/09/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0792765220 Nguyễn Khắc Khuyên Võ Ngọc Hân

31 Lâm Gia Hân 02/12/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Tân Quang 1, ĐT 0937382240 Lâm Minh Tuân Nguyễn Thị Hằng

32 Lê Hoàng Kha 09/06/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0938178825 Lê Văn Em Phạm Ngọc Kiều

33 Trần Tiến Phát 26/07/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0842348747 Trần Văn Ngữa Nguyễn Thị Thu Trúc

34 Phan Ngọc Phước Thái 20/08/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Tây Phú, LP 0907714113 Phan Thanh Hải Trương Thị Bé

35 Nguyễn Trần Thái Duy Thịnh 28/06/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0933598995 Nguyễn Duy Khanh Trần Thị Ngọc Diệu

36 Nguyễn Linh Vy 20/07/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0797427661 Nguyễn Dương Linh Nguyễn Thị Huỳnh Như

37 Nguyễn Thị Bảo Yên 31/07/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0772899231 Nguyễn Phước Toàn Phan Thị Kim Lài

38 Võ Ngọc Linh Đan 18/06/2017 Nữ Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0909536952 Võ Công Độ Nguyễn Kiều Diễm

39 Hứa Thị Hồng Quyên 13/04/2016 Nữ Ba.1 Long An ấp Tây Phú, LP 0357711778 Hứa Tấn Bình Trần Thị Hồng Nga

40 Nguyễn Mạnh Trường 10/08/2017 Nam Ba.1  TP HCM ấp Tây Phú, LP 0902978976 Nguyễn Hồng Quyết

Nguyễn Trần Thùy 

Dương

41 Nguyễn Minh Anh 25/07/2017 Nam Ba.1 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0909283649 Lê Minh Hảo Nguyễn Thị Huyền Trinh

42 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 05/10/2017 Nữ Ba.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0783549109 Nguyễn Văn Pho Lê Thị Gái

43 Nguyễn Trương Anh Khoa 10/08/2017 Nam Ba.1 TP HCM Ấp Tây Phú 0903226302 Nguyễn Hoàng Sang Trương Thị Ái Tiên

Danh sách có 43/22 học sinh



       UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

GVCN: PHÙNG THANH TÂN_Phòng 7

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Lớp 

học
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay SĐT liên hệ Tên cha Tên mẹ

1 Nguyễn Thị Bảo Châu 14/12/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Tây Phú 0937747895 Nguyễn Hoàng Khởi Nguyễn Thị Ngọc Tròn

2 Phạm Đặng Thúy Diễm 09/04/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Chánh Nhứt 0961211694 Phạm Minh Trí Đặng Thị Hằng

3 Trần Nguyễn Thành Đạt 17/04/2017 Nam Ba.2 Long An Ấp Phú Thạnh 0881915630 Trần Thanh Danh Nguyễn Thị Huyền Trang

4 Hứa Ngọc Cẩm Đoan 31/10/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Tây phú 0354213551 Hứa Anh Thoại Phạm Thị Trang

5 Đặng Hoàng Chí Đức 20/08/2016 Nam Ba.2 Long An Ấp Chánh Nhì 0898512832 Đặng Chí Tâm Nguyễn Thị Hồng Hận

6 Huỳnh Nhã Hân 16/04/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Chánh Nhứt 0363738842 Huỳnh Thanh Hải Trần Thị Hồng Hạnh

7 Nguyễn Đặng Xuân Hiếu 25/10/2017 Nữ Ba.2 Long An Ấp Phú Thạnh 0773938464 Nguyễn Chí Tâm Đặng Thị Mỹ Dung

8 Nguyễn Huy Hoàng 28/12/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp PhúThạnh 0823399179 Nguyễn Huy Vũ Bùi Thị Lệ Huyền

9 Lê Nguyễn Gia Huy 16/07/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Chánh Nhì 0797353367 Lê Trọng Nguyễn Trần Thị Thúy Hằng

10 Võ Phạm Dương Khang 15/04/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Chánh Nhứt 0382407503 Võ Văn Đông Phạm Thị Thu Quỳnh

11 Bùi Gia Khang 19/12/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0374519569 Bùi Ngọc An Nguyễn Thị Tuyết Mai

12 Hồ Quang Long 14/05/2015 Nam Ba.2 Bến Tre Tây Phú ( tạm trú) 0377829054 (Vô Danh) Hồ Thị Ngọc Quý

13 Bùi Quang Minh 22/01/2017 Nam Ba.2 Long An Âp Phú Thạnh 0398567265 Bùi Văn Nhựt Trần Thị Mộng Trinh

14 Phan Nguyễn Bảo Nam 21/02/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Chánh Nhứt 0938112018 Phan Thanh Sang Nguyễn Thị Den

15 Ngô Kim Nga 15/12/2017 Nữ Ba.2 TP HCM TT ấp Chánh Nhứt 0795050237 Ngô Trung Thành Trần Thị Mỹ Hậu

16 Lê Trần Bảo Ngọc 25/08/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Tân Quang 1 0908222106 Lê Minh Trường Phan Thị Mạnh Khương

17 Ngô Thị Hồng Ngọc 17/12/2017 Nữ Ba.2 Bến Tre Chánh Nhì (tạm trú) 0764409425 Ngô Thị Hồng Diệu

18 Nguyễn Hạo Nhiên 02/08/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Tây Phú 0353404880 Nguyễn Tấn Thành Trần Thị Hon

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Ba.2



19 Trần Tuấn Phong 07/07/2017 Nam Ba.2 TP HCM TT- Chánh Nhứt 0902157131 Trần Văn Chung Phan Thị Dung Nhi

20 Nguyễn Thị Tú Quyên 01/12/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Tổ 8, ấp Tây Phú 0902157130 Nguyễn Văn Huệ Trần Thị Loan

21 Hứa Nguyễn Cẩm Quỳnh 04/11/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Tây Phú 0909915549 Hứa Thanh Nhàn Nguyễn Thị Cẩm Vân

22 Lê Bảo Sang 25/11/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Tây Phú 0938717240 Lê Văn Quân Đặng Thị Xuân Đào

23 Lê Tấn Tài 31/03/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Tây Phú 0886066471 Lê Tấn Phát Tống Thị Ngọc Diễm

24 Nguyễn Phan Ngọc Hạ Thi 17/04/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0907137683 Nguyễn Hữu Trước Phan Thị Bích Chi

25 Nguyễn Thế Vinh 20/03/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0982119127 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Loan

26 Võ Ngọc Kim Ngân 20/08/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp 1, xã Long An 0379498451 Võ Văn Bảy Nguyễn Thị Ngọc Quyên

27 Lê Hồ Thanh Lâm 03/01/2017 Nam Ba.2 Long An Ấp Tây Phú 0908137281 Lê Thanh Điền Hố Thị Ước

28 Bùi Huỳnh Khải Tuấn 12/09/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0784429988 Bùi Tuấn Linh Huỳnh Thị Cẩm Tiên

29 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/11/2017 Nữ Ba.2 TP HCM

TT ấp Phú Thạnh, 

LP 0909691660 Nguyễn Ngọc Tâm Nguyễn Vương Hồng Cẩm

30 Trần Ngọc Bảo Như 13/11/2017 Nữ Ba.2 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0908654161 Trần Tuấn Anh Vỏ Thị Ngọc Thu

31 Lý Minh Quân 16/02/2017 Nam Ba.2 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0779544768 Lý Hữu Cần Nguyễn Thị Tuyền

32 Nguyễn Tiến Thành 08/09/2017 Nam Ba.2 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0909936484 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Thùy Dương

33 Nguyễn Hoàng Vinh 17/12/2017 Nam Ba.2 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0797983335 Nguyễn Văn Trí Trần Thị Thu

34 Nguyễn Trương Ngọc Xuân 08/01/2017 Nữ Ba.2 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0933807972

Nguyễn Quang 

Thắng Trương Thị Minh Thu

35 Lương Kim Yến 13/11/2017 Nữ Ba.2 TP HCM ấp Phú Thạnh, LP 0707869539 Lương Văn Vàng Nguyễn Thị Huỳnh Như

36 Phan Gia Hưng 14/08/2017 Nam Ba.2 TP HCM ấp Chánh Nhứt, LP 0919806837 Phan Văn Hoài Nguyễn Thị Ngọc Oanh

37 Phan Ngọc Nhã Thy 24/01/2017 Nữ Ba.2 Long An ấp Phú Thạnh, LP 0853669764 Phan Phi Toàn Nguyễn Thị Kim Trúc

38 Văn Nguyễn Phúc Duy 26/09/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Tây phú 0908172140 Văn Quốc Phong Nguyễn Thị Mỹ Huyền

39 Lê Tuệ Ý 19/10/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Chánh Nhứt 0963578946 Lê Trí Ngọc Trương Thị Kim Thanh

40 Trần Gia Khiêm 14/07/2017 Nam Ba.2 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0902809140 Trần Minh Hậu Nguyễn Thị Hồng Mai

41 Bùi Nguyễn Thanh Di 29/05/2016 Nữ Ba.2 Long An Ấp Phú Thạnh 0855408962 Bùi Văn Út Nguyễn Thị Hồng Nguyện

42 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 10/02/2017 Nữ Ba.2 TP HCM Ấp Phú Thạnh 0933914594 Nguyễn Thanh Tòng Nguyễn Thị Diệu Hiền



       UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

GVCN: TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH-Phòng 8

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Lớp 

học
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay SĐT liên hệ Tên cha Tên mẹ

1 Đặng Gia Bảo 14/09/2016 Nam Bốn.1  TP HCM TT ấp Tây Phú, LP 0775422695 Đặng Hoàng Tâm Nguyễn Thanh Thúy

2 Trương Gia Bảo 03/03/2016 Nam Bốn.1  TP HCM TT ấp Phú Thạnh, LP 0937641235 Trương Phú Quới Văn Thị Kim Thuý

3 Hứa Tấn Duy 09/06/2015 Nam Bốn.1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0935746842 Hứa Tấn Đạt Trần Thị Hồng Đào

4 Nguyễn Thị Ánh Dương 04/08/2016 Nữ Bốn.1 Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0902885552 Nguyễn Văn Truyện Nguyễn Thị Mỹ Giềng

5 Phan Nguyễn Phước Hùng 05/09/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0908784845 Phan Phước Lợi Nguyễn Thị Hiền

6 Huỳnh Gia Huy 24/07/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0932624036 Huỳnh Văn Phương Đặng Ngọc Hoàng Lanh

7 Nguyễn Minh Huy 09/03/2016 Nam Bốn.1 TP HCM TT Ấp Chánh Nhứt 0326491032 Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Thị Mai Hương

8 Nguyễn Phúc Khang 02/11/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0937802762 Nguyễn Nhật Thạch Nguyễn Thị Kiêm Phương

9 Phan Phước Khánh 02/07/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0337686477 Phan Phước Thắng Nguyễn Thị Mỹ Hằng

10 Phạm Thanh Lâm 03/06/2016 Nam Bốn.1 Long An Ấp Tây Phú (tạm trú) 0937959230 Phạm Hữu Lợi Võ Thị Thu Thuỷ

11 Nguyễn Long 17/06/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0978264829 Nguyễn Bích Công Phạm Thị Như Thuỷ

12 Trần Thị Trúc Mai 22/04/2016 Nữ Bốn.1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0909918586 Trần Thị Hồng Vân

13 Nguyễn Hoàng Minh 16/04/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0933023714 Nguyễn Văn Cần Phạm Thị Ngọc Nhãn

14 Mai Hoàng Nghi 27/01/2016 Nam Bốn.1 Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0948434143 Mai Thành Nghiệm Nguyễn Thị Minh Thuỳ

15 Võ Duy Nguyễn 15/01/2016 Nam Bốn.1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0783356597 Võ Đức Duy Phan Thị Thanh Diệu

16 Phạm Tâm Như 19/05/2016 Nữ Bốn.1 Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0933769210 Phạm Thạch Tâm Phan Thị Ngọc Hạp

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Bốn.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026



17 Võ Ngọc Yến Như 03/05/2015 Nữ Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0906334756 Võ Vũ Khương Nguyễn Thị Mỹ Dung

18 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 17/03/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0354078081 Nguyễn Hoàng Chiến Nguyễn Thị Hồng Nhung

19 Nguyễn Huỳnh Tiến Phát 21/02/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0944868997 Nguyễn Thành Trung Huỳnh Thị Thanh Trong

20 Phan Thế Phong 02/04/2016 Nam Bốn.1 Bến Tre Ấp Chánh Nhứt (tạm trú) 0913662873 Phan Văn Giang Đoàn Thị Bích Hồng

21 Nguyễn Gia Phúc 18/03/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0362967657 Nguyễn Ngọc Phương Ngô Thị Bé Thuỳ

22 Hứa Thiên Phúc 02/04/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0904778439 Hứa Đức Quới Võ Thị Uyên Thanh

23 Đặng Chung Quan 10/09/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0909371225 Đặng Thành Chung Trần Thị Tuyết

24 Đặng Minh Quân 04/01/2016 Nam Bốn.1 Long An Ấp Phú Thạnh (tạm trú) 0778684319 Đặng Hồng Huyên Nguyễn Thị Cẩm Hồng

25 Nguyễn Hoàng Phú Quý 08/10/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0353654476 Nguyễn Thanh Phú Nguyễn Thị Hiền

26 Huỳnh Phụng Quỳnh 15/06/2016 Nữ Bốn.1 TP HCM Ấp Phú Thạnh, LP 0981613680 Huỳnh Huy Hoàng Trương Thị Thuý Hằng

27 Võ Minh Tài 03/05/2016 Nam Bốn.1 TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP 0933083651 Võ Văn Tính Nguyễn Thị Kim Đông

28 Lê Ngọc Thái 19/05/2016 Nam Bốn.1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0973258474 Lê Thành Nam Nguyễn Thị Kim Thoa

29 Phan Trần Lan Thanh 16/03/2016 Nữ Bốn.1 Tiền Giang Ấp Phú Thạnh, LP 0819990206 Phan Phước Tài Trần Thị Thuý Phượng

30 Huỳnh Ngọc Như Thảo 14/04/2016 Nữ Bốn.1 TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP 0901690157 Huỳnh Thanh Thắng Nguyễn Thị Ngọc Thương

31 Lê Ngọc Anh Thư 23/07/2016 Nữ Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0767920893 Đinh Thu Tám Lê Thị Thu Hương

32 Nguyễn Ngọc Phương Tuyền 28/09/2016 Nữ Bốn.1 Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0939022949 Nguyễn Thành Sang Nguyễn Thị Ngọc Lài

33 Quan Ngọc Như Ý 29/10/2016 Nữ Bốn.1 TP HCM Ấp Chánh Nhứt, LP 0942260609 Quan Văn Cu Nguyễn Thị Khuê

34 Phùng Ngọc Nhã Yến 30/06/2016 Nữ Bốn.1 TP HCM Ấp Tây Phú, LP 0384810935 Phùng Tuấn Phúc Nguyễn Ngọc Lan Hương

35 Bùi Đoàn Phúc Thái 01/08/2016 Nam Bốn.1
TP Hồ Chí 

Minh
Ấp Phú Thạnh, LP 0938948939 Bùi Thanh Giang Đoàn Thị Quyên Kiều

36 Châu Huỳnh Phúc Hậu 17/11/2016 Nam Bốn.1 Đồng Tháp TT ấp Chánh Nhì,LP 0355980272 Châu Thị Mỹ Hạnh

Danh sách có 36/11 học sinh



       UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

GVCN:_ Phòng 9

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Lớp 

học
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay SĐT liên hệ Tên cha Tên mẹ

1 Nguyễn Lưu Trường An 26/01/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0392738150 Nguyễn Thị Bạch Mai

2 Phạm Tuấn Anh 24/03/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0984847528 Phạm Thanh Tuấn Phạm Thương

3 Sao Nguyễn Hồng Anh 23/01/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Chánh Nhứt, LP 0937414256 Sao Thành Phát Nguyễn Thị Hồng Thắm

4 Trương Thành Biên 08/02/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Tạm trú Long Phụng 0786864060 Trương Thanh An Đào Thị Cẩm Giang

5 Lê Xuân Đại 16/02/2016 Nam Bốn.2 Long An Tạm trú Chánh Nhứt, LP 0813986513 Lê Xuân Nam Lê Thị Chúc Ly

6 Lê Gia Huy 17/11/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0903413958 Lê Thành Công Trương Thị Lệ

7 Trương Trọng Hữu 06/01/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0394694525 Trương Hữu Thanh Nguyễn Thị Kim Thoa

8 Nguyễn Tuấn Kha 05/08/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Tạm trú Tây Phú, LP 0367624199 Nguyễn Ngọc Năm Châu Thị Kim Hoa

9 Đặng Trung Vũ Khang 14/01/2015 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0908973125 Đặng Trung Hậu Thạch Thị Thảo

10 Nguyễn Phan Hoàn Kim 04/12/2016 Nữ Bốn.2 Long An Ấp Tây Phú, LP 0785603899 Nguyễn Phong Điền Phan Thị Thu Hằng

11 Phan Nhật Thiên Kim 26/12/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Tạm trú Phú Thạnh, LP 0908723542 Phan Nhật Đăng Khoa Võ Thụy Ái Trân

12 Phan Gia Lâm 11/07/2016 Nam Bốn.2 Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0349990972 Phan Thanh Ngân Võ Thị Mỹ Linh

13 Phan Võ Hạ Linh 24/11/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh ,LP 0933267898 Phan Văn Vũ Võ Phương Kha

14 Nguyễn Hoàng Khải Minh 12/05/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0333897494 Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thị Mỹ Linh

15 Nguyễn Văn Nghĩa 06/05/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0902502327 Nguyễn Thị Hường

16 Nguyễn Hà Bích Ngọc 22/08/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tân Quang 1, ĐT 0937721448 Nguyễn Chí Tình Nguyễn Thị Hồng Phượng

17 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 01/02/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0963850907 Nguyễn Duy Thanh Trần Thị Kim Hoàn

18 Trần Nguyễn Như Ngọc 08/03/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0785112558 Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Thanh Thảo

19 Lưu Thành Nhân 30/05/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0949923864 Lưu Nguyên An Nguyễn Hồng Thanh

20 Lê Huỳnh Hồng Như 01/11/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0377453649 Lê Minh Nhựt Huỳnh Thị Hồng Nhung

21 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 30/09/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0908930980 Lưu Hoàng Ngọc Tâm

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Bốn.2
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026



22 Phan Hoàng Phụng 07/09/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0969995034 Phan Thanh Hải Lê Thị Loan

23 Đặng Ngọc Minh Thư 12/06/2016 Nữ Bốn.2 Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0796949068 Đặng Thanh Minh Phan Thị Hồng Phim

24 Phan Thành Toàn 25/08/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0908550136 Phan Thành Phòng Trần Thị Thúy Vân

25 Võ Minh Trí 23/07/2016 Nam Bốn.2 Long An Ấp Tây Phú, LP 0784261809 Võ Minh Tâm Trần Mỹ Linh

26 Võ Ngọc Phương Trinh 27/05/2016 Nữ Bốn.2 Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0969995034 Võ Văn Sơn Phan Thị Thu Hương

27 Hứa Thị Kim Trúc 04/04/2016 Nữ Bốn.2 Long An Ấp Tây Phú, LP 0794247348 Hứa Thanh Tiên Nguyễn Thị Kim Thùy

28 Võ Minh Xuân 10/02/2016 Nam Bốn.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0905309457 Võ Văn Tâm Đặng Thị Thanh Tâm

29 Trương Ngọc Diệu Liên 11/10/2016 Nữ Bốn.2 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0775649517 Trương Văn Dũng Ngô Thị Thanh Trúc

Danh sách này có 29/12 học sinh



       UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

GVCN: LÊ THANH VŨ_Điểm P.Thạnh

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Lớp 

học
Nơi sinh Chỗ ở hiện nay SĐT liên hệ Tên cha Tên mẹ

1 Nguyễn Ngọc Tú Anh 23/10/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh

TT ấp Chánh Nhứt, 

LP 0933135321 Nguyễn Ngọc Cường Nguyễn Thị Ngọc Điệp

2 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 23/12/2016 Nam Ba.3 Long An TT ấp Tây Phú, LP 0372613573 Nguyễn Văn Chương Nguyễn Thị Diễm Sương

3 Trần Huỳnh Ngọc Diệu 13/04/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh TT ấp Phú Thạnh, LP 0906881105 Trần Văn Lộc Huỳnh Thị Hồng Vân

4 Lê Minh Đạt 04/04/2016 Nam Ba.3 Long An ấp Phú Thạnh, LP 0908068104 Lê Minh Nhựt Lê Thị Lệ Hoa

5 Lê Trung Hạo 31/03/2016 Nam Ba.3 Long An TT xã Long Phụng 0933072440 Lê Thanh Sơn Trần Thị Kim Liên

6 Phan Minh Hiếu 21/10/2016 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh TT ấp Phú Thạnh, LP 0768934322 Phan Phước Rồi Phan Thị Huỳnh Nguyên

7 Nguyễn Trung Hiếu 06/08/2016 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0937173207 không có Huỳnh Thị Kim Châm

8 Phạm Lý Gia Hưng 29/05/2016 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0908516264

Phạm Trần Thanh 

Luân Lý Thị Ngọc Huyền

9 Văn Lâm Tú Mi 05/09/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0377585670 Văn Hoàng Hải Lâm Cẩm Tú

10 Võ Bảo Ngọc 31/03/2016 Nữ Ba.3 Long An ấp Phú Thạnh, LP 0937328463 Võ Chí Linh Đỗ Thị Lớn

11 Trần Thị Hồng Ngọc 22/08/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0938327492 Trần Thanh Tiến Nguyễn Thị Nương

12 Nguyễn Vân Sơn 02/05/2016 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0903889070 Nguyễn Văn Ba Nguyễn Thị Em

13 Nguyễn Văn Tấn Tài 10/04/2016 Nam Ba.3 Long An ấp Phú Thạnh, LP 0908614474 Nguyễn Văn Do Nguyễn Thị Linh Thi

14 Nguyễn Phước Thịnh 23/04/2016 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0907389239 Nguyễn Phước Đặng Huỳnh Thị Mỹ Nhung

15 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 03/12/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0768118425 Nguyễn Tuấn Vũ Võ Thị Thu Hạnh

16 Nguyễn Tấn Vinh 23/03/2016 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0933825514 Nguyễn Tấn Danh Nguyễn Thị Kim Loan

17 Trà Thị Ngọc Vy 14/07/2016 Nữ Ba.3 Long An ấp Phú Thạnh, LP 0764962041 Trà Hữu Định Trần Thị Bễn

18 Lý Ngọc Nhã Vy 20/05/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0937650915 Lý Ngọc Thành Lê Thị Ngọc Hân

19 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/01/2016 Nữ Ba.3 TP Hồ Chí Minh

tổ 12, ấp Phú Thạnh, 

xã Long Phụng 0933473058 Nguyễn Lâm Sung Lê Thị Thanh Trúc

20 Huỳnh Đức Tâm 03/08/2015 Nam Ba.3 TP Hồ Chí Minh  ấp Phú Thạnh, LP 0786416442 Huỳnh Đức Trọng Nguyễn Thị Bích Duyên

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Bốn.3
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       UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY

  TRƯỜNG TH&THCS LONG PHỤNG

GVCN: CAM THỊ KIỀU LOAN_(Kế Phòng Truyền thống)

1 Đặng Khánh An 01/06/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh ấp Chánh Nhứt, xã LP 0786831910 Đặng Hồng Minh Đặng Thị Trúc Loa

2 Hứa Phước An 30/11/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0938328708 Hứa Phước Thơi Nguyễn Thị Bích Điệp

3 Nguyễn Phạm Minh Anh 18/07/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0901258834 Nguyễn Văn Thọ Phạm Thị Bích Tuyền

4 Nguyễn Vũ Gia Bảo 22/09/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0708983507 Nguyễn Thanh Lắm Võ Thị Kim Ngân

5 Hứa Ngọc Bảo Hân 12/03/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0328680079 Hứa Thanh Phong Phạm Thị Mỹ Chi

6 Bùi Gia Huy 26/08/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0353231404 Bùi Ngọc Ẩn Nguyễn Thị Thanh Hường

7 Nguyễn Ngọc Thuý Huyền 05/11/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0902615897 Nguyễn Quốc Thái Tô Thị Mỹ Hiền

8 Nguyễn Minh Khang 14/06/2015 Nam Năm. 1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0933643032 Nguyễn Văn Tuấn Võ Thị Huệ

9 Trần Lê Quỳnh Lam 26/10/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0903607271 Trần Văn Dững Lê Thuý Hằng

10 Lê Bảo Phương Linh 04/05/2015 Nữ Năm. 1  Long An Ấp Tây Phú, LP 0914404138 Lê Thanh Tuấn Hứa Thị Mỹ Huyền

11 Nguyễn Quốc Nam 10/04/2015 Nam Năm. 1  Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0778557557 Nguyễn Phi Long Nguyễn Thị Hận

12 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 15/01/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Tạm trú Ấp Tây Phú 0938948939 Nguyễn Thành Lợi Phạm Thị Hồng Lan

13 Lâm Ngọc An Nhiên 24/12/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0938262409 Lâm Quang Toàn Ngô Thị Mỹ Hương

14 Nguyễn Thị Ngọc Như 02/09/2015 Nữ Năm. 1 Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0798656281 Nguyễn Minh Thuấn Nguyễn Thị Tưởng

15 Hứa Phương Quang 07/11/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0932293905 Hứa Thanh Phương Huỳnh Thị Lan

16 Bùi Nguyễn Hoàng Tâm 26/06/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Long Phụng Bùi minh Tiến Nguyễn Thanh Báu

17 Nguyễn Minh Thắng 10/07/2015 Nam Năm. 1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0937592774 Nguyễn Thanh Lưng Nguyễn Thị Hồng Nhung

18 Võ Hoài Phước Thiên 03/01/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0392674358 Võ Thanh Sang Nguyễn Thị Diễm Kiều

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2025-2026

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Năm.1



19 Đặng Hoàng Thái Thịnh 02/04/2015 Nam Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp  Chánh Nhứt, LP 0767887076 Đặng Hoàng Thông Võ Kim Hòa

20 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30/12/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0933650754 Nguyễn Ngọc Cẩm Lê Thị Trúc Mai

21 Nguyễn Bảo Trâm 20/11/2013 Nữ Năm. 1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0364506880 Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Thị Kim Tiến

22 Đặng Thị Ngọc Uyên 12/01/2015 Nữ Năm. 1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0792005244 Đặng Hữu Nghĩa Ngô Thị Ngọc Huyền

23 Nguyễn Thị Diễm Vy 05/06/2015 Nữ Năm. 1 Long An Ấp Tây Phú, LP 0377067749 Nguyễn Văn Hiệp Phan Thị Cúc Hoa

24 Trần Ngọc Lam Vy 05/05/2015 Nữ Năm. 1 Long An Tạm trú ấp Chánh Nhì 0931465364 Trần Đình Phương Châu Ngọc Thanh Thảo

25 Đặng Nguyễn Hải Yến 06/05/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0937073113 Đặng Minh Kha Nguyễn Thị Đoan

26 Đặng Quốc Bảo 01/04/2012 Nam Năm. 1 TP HCM Chánh Nhì, LP 0798600161 Đặng Thanh Giỏi Bùi Thị Trang

27 Lê Ngọc Khánh Tiên 07/04/2015 Nữ Năm. 1 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0903327908 Lê Thanh Sang Phan Thị Kim Thoa

28 Ngô Thị Yến Vy 28/10/2014 Nữ Năm. 1 Trà Vinh TT xã Long Phụng 0934589057 Ngô Văn Sơn Nguyễn Thị Thuý Hằng

29 Lê Minh Thắng 08/05/2015 Nam Năm. 1 Long An TT PVT '0338768897 Lê Thành Nam Phạm Thị Nhạn

30 Cao Đăng Khoa 15/01/2015 Nam Năm.1 TP Hồ Chí Minh ấp Chánh Nhứt, LP 0795042153 Cao Văn Giàu Phạm Thị Xuân Thảo

 Danh sách này có 30/17 học sinh
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1 Đặng Hồng Thiên Ái 24/02/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0989853944 Đặng Thanh Phong Nguyễn Thị Hồng Yến Thu

2 Phan Đặng Phúc An 11/08/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú , LP 0902314990 Phan Long Hồ Đặng Thị KIều Chinh

3 Phan Thành An 23/01/2015 Nam Năm.2 Long An Ấp Phú Thạnh,LP 0896971088 Phan Phước Chuẩn Nguyễn Thị Diễm Thi

4 Nguyễn Trần Tú Anh 28/10/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh , LP 0986238757 Nguyễn Hùng Phong Trần Thị Diệu

5 Lê Thiên Bảo 19/10/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0989853944 Lê Văn Ngân Nguyễn Thị Hoàng Linh Đằng

6 Phan Nguyễn Anh Chi 13/02/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0908468510 Phan Hữu Lộc Nguyễn Thị Tuyết Hoa

7 Phan Bảo Danh 13/08/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh xã Long Phụng 0937726563 Phan Bảo Châu Trần Thị Hồng Xuân

8 Huỳnh Võ Khánh Đăng 17/05/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0785730229 Huỳnh Văn Vàng Võ Thụy Ái Nhi

9 Bùi Thái Huy 05/01/2015 Nam Năm.2  Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0909336972 Bùi Thanh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Lụa

10 Đặng Minh Khang 22/10/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0347967471 Đặng Hữu Tài NguyễnThúy Ái

11 Lê Lâm Khang 10/11/2015 Nam Năm.2  Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0937071619 Lê Anh Phụng Trần Thị Thanh Thảo

12 Đỗ Trần Đại Lộc 14/03/2015 Nam Năm.2  Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0933293064 Đỗ Minh Quân Trần Thị Ánh Tuyết

13 Nguyễn Huỳnh Duy Minh 07/11/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0938682128 Nguyễn Huỳnh Lân Nguyễn Thanh Thúy

14 Bùi Thị Kim Ngân 13/05/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh , LP 0387971778 Bùi Văn Đo Võ Thị Hồng Oanh

15 Lê Yến Nhi 20/06/2015 Nữ Năm.2 Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0334317325 Lê Thanh Hùng Đặng Thị Thanh Thủy

16 Huỳnh Nguyễn Ngọc Như 01/12/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0933465167

Huỳnh Trần Phước 

Đông Nguyễn Thị Ngọc Diễm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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17 Phan Huỳnh Minh Quân 28/11/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0708347760 Phan Thanh Nhân Huỳnh Thị Kim Ngân

18 Nguyễn Hoàng Sang 10/12/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0972064794 Nguyễn Văn Phích Đặng Thị Kim Hằng

19 Bùi Hạo Thiên 21/08/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0933056657 Bùi Thị Mỹ Huyền

20 Nguyễn Phan Ngọc Bích Thùy 25/09/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0907137683 Nguyễn Hữu Trước Phan Thị Bích Chi

21 Võ Minh Thùy 23/03/2015 Nữ Năm.2 Long An Ấp Chánh Nhì, LP 0971828681 Võ Hoàng Kiến Nguyễn Thị Mến

22 Đặng Ngọc Lan Tiên 28/05/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0788719980 Đặng Văn Hiếu Võ Thị Hồng Nhung

23 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/05/2015 Nữ Năm.2 Long An Ấp Tây Phú, LP 0931228108 Nguyễn Văn Tý Huỳnh Thị Thanh Thủy

24 Nguyễn Minh Triết 17/12/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0933398157 Nguyễn Minh Trung Phạm Thị Thủy

25 Nguyễn Lê Tường Vy 20/01/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0849301288 Nguyễn Lê Thanh Nhàn Nguyễn Thị Mộng Linh

26 Phan Ngọc Phương Vy 20/04/2015 Nữ Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0932081646 Phan Trọng Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Duy

27 Lê Ngọc Như Ý 01/06/2015 Nữ Năm.2 Long An Ấp Tây Phú, LP 0866925708 Lê MInh Nhựt Hứa Thị Kim Tuyền

28 Đặng Lâm Gia Bảo 09/09/2015 Nam Năm.2 Bạc Liêu Ấp Chánh Nhứt, LP 0933929128 Đặng Trung Kiệt Lâm Thị Bích Loan

29 Nguyễn Quốc Thái Em 12/12/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0973257073 Nguyễn Văn Tý Nguyễn Thị Thanh Thư

30 Nguyễn Quốc Thái Anh 12/12/2015 Nam Năm.2 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0973257073 Nguyễn Văn Tý Nguyễn Thị Thanh Thư

31 Đặng Nguyễn Xuân Diệp 13/04/2015 Nữ Năm.2 Long An Ấp Chánh Nhứt, LP 0818301443 Đặng Hoàng Vũ Nguyễn Thị Tuyết

32 Bùi Thái Danh 25/12/2015 Nam Năm.3 Long An Ấp Phú Thạnh, LP 0909336972 Bùi Thanh Tuấn Nguyễn Thị Mỹ Lụa

Danh sách này có 32/14 học sinh
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STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp học Nơi sinh Chỗ ở hiện nay SĐT liên hệ Tên cha Tên mẹ

1
Huỳnh Kim An 24/12/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0984240806 Huỳnh Thanh Bạch Nguyễn Thanh Kiều Tiên

2
Nguyễn Hoài Bảo 25/04/2015 Nam Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0907553840 Nguyễn Hoàng Minh Đặng Thị Diễm Trang

3
Trần Mạnh Cường 04/08/2015 Nam Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0768909646 Trần Văn Khẩn Trà Thị Kim Sang

4
Trần Ngọc Bảo Hân 20/01/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0704472562 Trần Tuấn Anh Võ Thị Ngọc Thu

5
Lê Hoàng Gia Khang 20/10/2015 Nam Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0933390155 Lê Thanh Cường Lê Thị Hồng Nhung

6
Trần Nguyễn Trà My 27/10/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0937874479 Trần Bình Đại Nguyễn Thị Thu Hương

7
Nguyễn Bảo Ngọc 20/07/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0926243924 Nguyễn Đức Thuần Nguyễn Thị Bích Phượng

8
Lâm Như Quỳnh 02/03/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh TT ấp Tân Quang 1, ĐT 0932926150 Lâm Ngọc Trang Nguyễn Thị Kiều

9
Giản Thành Siêu 13/03/2015 Nam Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0975338133 Giản Ngọc Chiếm Nguyễn Thị Thúy Hằng

10
Lê Thị Thu Thảo 16/05/2015 Nữ Năm.3  Ninh Thuận ấp Phú Thạnh, LP 0932795161 Huỳnh Thanh Đẹp Lê Thị Đoan Trang

11
Tô Minh Thư 17/07/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Tân Quang 1, ĐT 0966059793 Tô Văn Phú Nguyễn Thị Thanh Thúy

12
Cái Tăng Thanh Thư 19/01/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0937036391 Tăng Thanh Sang Cái Thị Hồng Ngọc Thi

13
Nguyễn Bảo Trân 20/07/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0932177775 Nguyễn Đức Thuần Nguyễn Thị Bích Phượng

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Năm.3
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14
Nguyễn Thị Tường Vy 30/04/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh ấp Phú Thạnh, LP 0777783925 Nguyễn Hoài Hận Nguyễn Thị Chừng

15
Phan Ngọc Như Ý 31/10/2015 Nữ Năm.3 Long An Ấp Tây Phú, LP 0908984113 Phan Thanh Hải Trương Thị Bé

16
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 19/12/2014 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Phú Thạnh, LP 0797235293 Nguyễn Quốc Ninh Nguyễn Thị Tố Anh

17
Đặng Ngọc Hân 29/05/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhì, LP 0340256118 Đặng Văn Thành Võ Thị Hạnh

18
Lê Ánh Ngọc 03/11/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0356505013 Lê Trung Hiếu Đặng Thị Hồng Yên

19
Lê Phạm Thanh Thảo 26/10/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Chánh Nhứt, LP 0938489887 Lê Thanh Hải Phạm Thị Thế Liễu

20
Nguyễn Thị Đoan Trang 15/02/2015 Nữ Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0909576715 Nguyễn Văn Út Huỳnh Thị Kim Chi

21
Nguyễn Trần Tuyết Nhi 19/11/2015 Nữ Năm.3 Đồng Nai LP 0938980503 Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Thị Chấm mới về

22
Dương Minh Anh 05/06/2015 Nam Năm.3 Sóc Trăng. Ấp Tây Phú , LP 0937838136 Dương Minh Duy Nguyễn Thị Bé Bình

23
Trần Ngọc Đức Huy 08/11/2015 Nam Năm.3 TP Hồ Chí Minh Ấp Tây Phú, LP 0764525854 Trần Ngọc Toàn Trần Thị Hồng Cúc

24
Trần Thành Phước 02/04/2015 Nam Năm.3 TP Hồ Chí Minh xã Long Phụng 0937078273 Trần Văn Hìền Nguyễn Thị Thu Hằng

25
Nguyễn Minh Vũ 20/07/2015 Nam Năm.3 Long An ấp Phú Thạnh, LP 0937785057 Nguyễn Tây Giang Nguyễn Thị Mỹ Xuân

26
Nguyễn Phương Anh 02/01/2015 Nữ Năm.3 Long An TT Tây Phú, PVT 0899178389 Nguyễn Thành Tài Võ Trúc Ly

 Danh sách này có 27/18 học sinh


